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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 1410162 Đỗ Thiên          Ân         6 7,5 7 6 6,6 
2 1410165 Lê Thiên          Ân         4 7,5 7 7 6,4 
3 1510232 Nguyễn Tấn        Bình       7 7,5 7,5 5,5 6,9 
4 1510345 Cao Minh          Cường     5 7,5 8 7 6,9 
5 1510366 Nguyễn Đình       Cường     7 8 7,5 6 7,1 
6 1510368 Nguyễn Hữu        Cường     5 8 8 6 6,8 
7 1510419 Nguyễn Tấn        Duẩn       6 8 8 6 7,0 

8 1410580 Nguyễn Hải        Duy        7 8 7,5 6 7,1 
9 1510466 Nguyễn            Duy        6 7 8 7 7,0 

10 1510518 Vũ Đình           Duy        6 7 8 6,5 6,9 
11 1410704 Đoàn Tùng         Dương     5 7 7 7 6,5 
12 1410804 Nguyễn Hoàng      Đạt        8 7 7 8 7,5 BL
13 1510658 Cao Quốc          Đạt        5 7,5 8 7 6,9 
14 1510777 Hoàng Vũ Minh     Đức        7 7,5 8 6 7,1 
15 1510868 Nguyễn Đức        Hà         0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
16 1411072 Phan Văn          Hải        6 7,5 7 6 6,6 
17 1510925 Nguyễn Viết       Hải        5 7,5 8 7 6,9 
18 1511050 Phan Đức          Hiền       6 8 6 5 6,3 
19 1511067 Huỳnh Tấn         Hiệp       7 6 6 5 6,0 
20 1511139 Nguyễn Xuân       Hoàng      5 8 6 5 6,0 

21 1511205 Bùi Quang         Huy        8 6 7 5,5 6,6 
22 1511209 Dương Quốc        Huy        8 4,5 7 5,5 6,3 
23 1511210 Đặng Lê           Huy        3 6,5 7 4 3,0 Rớt Nguội
24 1511227 Lại Long          Huy        6 0 7 5 0,0 Rớt Tiện
25 1511304 Trương Quang      Huy        5 4,5 7 5,5 5,5 
26 1511379 Cái Huy Quốc      Hưng       8 6 7 5 6,5 
27 1511437 Doãn Minh         Hữu        8 6 7,5 5,5 6,8 
28 1511543 Trương Minh       Khải       6 4 7,5 4 5,4 
29 1511472 Lê Phúc           Khang      6 6 7,5 3 3,0 Rớt Hàn
30 1511692 Cao Thanh         Lâm        3 5 7 5,5 3,0 Rớt Nguội
31 1511703 Phan Anh Nhật     Lâm        7 7 7 5 6,5 
32 1511757 Nguyễn Huỳnh      Linh       6 5 0 0 0,0 Không báo cáo
33 1511847 Mạc Cẩm           Lộc        6 5 5,5 4 5,1 

34 1511884 Nguyễn Văn        Lợi        7 4 5,5 5 5,4 
35 1511960 Đào Công          Minh       7 9 6 7 7,3 
36 1512166 Trần Trọng        Nghĩa      7 9 6 6,5 7,1 
37 1512206 Nguyễn Công       Nguyên    5 8 5 6 6,0 
38 1512421 Hoàng Dương       Phi        6 9 6 6 6,8 
39 1412891 Phạm Tâm          Phong      5 7 7 7 6,5 
40 1512436 Huỳnh Nguyễn Duy  Phong      8 7 5,5 6,5 6,8 
41 1512520 Nguyễn Đình       Phúc       6 5 5,5 6 5,6 

42 1512523 Nguyễn Hoàng      Phúc       5 0 5 3 0,0 Không báo cáo

43 1512525 Nguyễn Minh       Phúc       8 8,5 6 6,5 7,3 

44 1512554 Trương Lê Việt    Phúc       5 8,5 7 7 6,9 

45 1512582 Nguyễn Anh        Phương    8 8,5 6 7 7,4 



46 1512642 Ngô Xuân          Quang      5 8,5 7 7 6,9 

47 1512733 Ngô Hữu           Quyết      6 7,5 6 6 6,4 

48 1512907 Trần Tấn          Tài        5 7,5 5 6 5,9 

49 1512928 Nguyễn Thanh      Tâm        6 7,5 6,5 6 6,5 

50 1512995 Nguyễn Chế        Thanh      7 6,5 6,5 6,5 6,6 

51 1513057 Nguyễn Văn        Thành      6 6,5 6,5 6 6,3 

52 1513124 Lê Nguyễn Toàn    Thắng      5 6,5 5,5 6 5,8 

53 1513129 Nguyễn Đình       Thắng      6 5,5 7 5 5,9 

54 1513139 Nguyễn Y          Thắng      7 5,5 7 6 6,4 

55 1513264 Nguyễn Tiến       Thịnh      6 5,5 7 5 5,9 

56 1513294 Mai Ngọc Minh     Thông      8 5,5 8 6 6,9 

57 1513383 Nguyễn Thị Anh    Thư        7 7 8 7 7,3 

58 1513394 Diệp Thanh        Thương    5 7 8 5,5 6,4 

59 1513446 Nguyễn Anh        Tiến       6 7 7 5 6,3 

60 1513484 Lê Trung          Tín        7 7 7 6,5 6,9 

61 1513508 Lê Nguyễn Nhật    Tính       8 6 7 6,5 6,9 

62 1513530 Giang Đức         Toàn       6 4 0 6,5 0,0 Rớt GCAL

63 1513654 Hồ Đăng           Trí        8 6 6 5,5 6,4 

64 1513745 Quang Minh        Trung      3 6 6 7 3,0 Rớt Nguội

65 1513839 Nguyễn Minh       Tuấn       6 7 6 5,5 6,1 

66 1414534 Lưu Gia           Tùng       8 7 8 8 7,8 BL

67 1414563 Châu Cát          Tường      5 5 6 6 5,5 

68 1514067 Nguyễn Quang      Vinh       6 6,5 6 6 6,1 

69 1514071 Nguyễn Tuấn       Vinh       8 6,5 7 7 7,1 

70 1514118 Phạm Anh          Vũ         6 6,5 7 6 6,4 

71 1411967 Nguyễn Văn        Lâm        8 8 7,5 8 7,9 BL
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